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Hà nội, ngày        tháng 10 năm 2018


BÁO CÁO
Về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của các bộ, ngành góp ý dự thảo Nghị định Quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân


Thực hiện Quyết định số 851/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5, Bộ Quốc phòng đã có Công văn số 10038/BQP-TTr kèm theo dự thảo Nghị định Quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân, các tài liệu khác gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (gọi chung là bộ, ngành) để xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị định. Tính đến hết ngày 30/9/2018, Bộ Quốc phòng nhận được văn bản góp ý của 04 bộ, ngành gồm: Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Thanh tra Chính phủ, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao. Bộ Quốc phòng - Thường trực Ban soạn thảo đã nghiên cứu, tiếp thu và giải trình các nội dung góp ý dự thảo Nghị định như sau: 

A. VỀ BỐ CỤC CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Cơ bản các bộ, ngành thống nhất với căn cứ pháp luật, tên gọi và bố cục các chương của dự thảo Nghị định

Như vậy, bố cục của dự thảo Nghị định gồm có 6 chương, 21 điều.

B. VỀ NỘI DUNG CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

I. Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Đây là chương có nội dung quan trọng, quyết định đến nội dung, bố cục của dự thảo Nghị định, các ý kiến đóng góp các nội dung sau:


1. Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị: Cụm từ “… tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật...’ được nhắc lại 2 lần ở Điều 1 là không cần thiết, cụm từ này cần bỏ khi nhắc lại lần 2. 


Bộ Quốc phòng thống nhất ý kiến của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và chỉnh sửa nội dung của điều này trong dự thảo Nghị định.


2. Điều 3. Giải thích từ ngữ
* Đối với Khoản 1
Giải thích thuật ngữ quân nhân bao gồm: Quân nhân tại ngũ, quân nhân dự bị.

Bộ Tư pháp đề nghị cân nhắc nội dung này để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật, vì: Quy định này chưa thật hợp lý vì, Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng chỉ quy định “quân nhân chuyên nghiệp tại ngũ” và “quân nhân chuyên nghiệp dự bị”. 
Về nội dung này, Bộ Quốc phòng có ý kiến như sau: Trong quá trình soạn thảo Nghị định, Tổ biên tập, Cơ quan thường trực Ban soạn thảo chỉ viện dẫn Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, chưa viện dẫn Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng vào điểm a khoản 1 Điều 3 của Nghị định này dẫn đến việc giải thích thuật ngữ “Quân nhân tại ngũ, quân nhân dự bị” chưa được rõ, gây khó hiểu. Mặt khác, khái niệm “Quân nhân” trong dự thảo Nghị định được hiểu là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ trong Quân đội nhân dân. Về khái niệm “Quân nhân dự bị” trong dự thảo nghị định được hiểu là sĩ quan dự bị, quân nhân chuyên nghiệp dự bị và hạ sỹ quan, binh sĩ dự bị theo quy định của pháp luật. 
Bộ Quốc phòng thống nhất ý kiến của Bộ Tư pháp và viện dẫn bổ sung Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng vào điểm a khoản 1 Điều 3 của Nghị định cho đầy đủ, thống nhất.
* Đối với khoản 2 

Bộ Tư pháp đề nghị cân nhắc việc giải thích từ ngữ “công nhân và viên chức quốc phòng” vì đã được giải thích tại khoản 2 Điều 2 Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.
Bộ Quốc phòng thống nhất ý kiến của Bộ Tư pháp và, chỉnh sửa, bỏ khoản này trong dự thảo Nghị định.

* Đối với khoản 3

Bộ Tư pháp đề nghị làm rõ hơn khái niệm “người đứng đầu về hành chính quân sự” vì trong dự thảo nghị định chưa rõ vị trí của đối tượng này.


Về vấn đề này, Bộ Quốc phòng có ý kiến như sau: Luật Tố cáo năm 2018 quy định riêng đối với người đứng đầu về giải quyết tố cáo và người bị tố cáo. Về tổ chức trong Quân đội người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu có tên gọi chung là người chỉ huy, đó là: Chỉ huy trưởng (người đứng đầu về hành chính quân sự) chịu trách nhiệm về tổ chức, thực hiện nhiệm vụ hành chính quân sự; chính ủy, chính trị viên chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị. Đây là đặc thù của Quân đội khác với các bộ, ngành, nếu không phân định rõ ràng sẽ không xác định được cụ thể người đứng đầu có thẩm quyền giải quyết tố cáo, dẫn đến có sự nhầm lẫn về thẩm quyền giải quyết tố cáo giữa người đứng đầu về hành chính quân sự với chính ủy, chính trị viên. Trường hợp người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong Quân đội bị tố cáo được xác định chung trong khái niệm là người chỉ huy (người đứng đầu về hành chính quân sự). Vì vậy dự thảo Nghị định quy định tại khoản 4 Điều 3 là phù hợp.
Bộ Quốc phòng đề nghị giữ nguyên như dự thảo để phù hợp với quy định của Luật Tố cáo năm 2018.
* Đối với Khoản 5
Bộ Nội vụ đề nghị bổ sung bố, mẹ vợ hoặc bố, mẹ chồng (nếu có) của người được bảo vệ

Bộ Quốc phòng đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định để phù hợp với quy định tại Điều 47, Luật Tố cáo năm 2018.


* Đối với Khoản 6


Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị: Cụm từ “…môi trường có liên quan đến hoạt động quốc phòng”… Nên quy định cụ thể hơn; quy định như trên sẽ dẫn đến tình trạng tiếp nhận, thụ lý, giải quyết tố cáo một cách tràn lan dẫn đến không minh bạch trong việc giải quyết tố cáo, vì cụm từ đó sẽ được hiểu theo nhiều nghĩa. Ví dụ: môi trường liên quan đến đất quốc phòng nếu bị tố cáo thì phạm vi ưu tiên bảo vệ là bao nhiêu mét, km…; nếu là môi trường liên quan đến vùng trời, vùng biển hoặc dự án thể thao liên quan đến quốc phòng thì hiểu và xác định ra sao…?


Bộ Quốc phòng đề nghị giữ nguyên như dự thảo, vì tại điểm c, khoản 17 và điểm a, khoản 20, Điều 2, Nghị định 164/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng đã quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Quốc phòng. Mặt khác, nội dung này đã được ghi nhận trong Nghị định số 220/2013/NĐ-CP ngày 27/12/2013 của Chính phủ quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân. Quá trình thực hiện không có gì vướng mắc đến nay vẫn phù hợp, không trái với các văn bản pháp luật khác.


II. Chương II: GIẢI QUYẾT TỐ CÁO ĐỐI VỚI HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT CỦA QUÂN NHÂN, CÔNG NHÂN VÀ VIÊN CHỨC QUỐC PHÒNG TRONG VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, CÔNG VỤ

1. Điều 5. Nguyên tắc xác định thẩm quyền

Đối với Khoản 2


Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị: Cần bổ sung, sắp xếp sao cho dễ hiểu hơn, để khi vận dụng được thống nhất; nếu quy định như dự thảo dẽ dẫn đến tình trạng áp dụng tùy tiện, mỗi nơi áp dụng một khác.

 Để đảm bảo chặt chẽ, dễ hiểu, thống nhất khi vận dụng, Bộ Quốc phòng thống nhất ý kiến của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và chỉnh sửa nội dung của điều này trong dự thảo Nghị định.

2. Điều 6. Thẩm quyền giải quyết tố cáo trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ

* Đối với Khoản 1 và một số Điều khác trong dự thảo Nghị định

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị: Việc quy định “… cấp trưởng giải quyết tố cáo đối với quân nhân, công nhân viên và chức quốc phòng…” mà chưa quy định cấp phó nếu bị tố cáo thì ai, đơn vị nào sẽ giải quyết, do vậy cần bổ sung quy định này cho phù hợp với các điều của Luật Tố cáo. Ví dụ: Khoản 1 Điều 12 Luật Tố cáo quy định “... người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu…do cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức đó giải quyết...”;
Bộ Quốc phòng đề nghị giữ nguyên như dự thảo, vì đã được giải thích tại khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

* Đối với Khoản 7 


- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị: Tại Khoản 7 dự thảo quy định 2 điểm: Tại Điểm a cần quy định cụ thể hơn và bổ sung thêm Điểm c của Khoản này vì: có những tố cáo mà đích danh Bộ trưởng yêu cầu giải quyết tuy rằng tố cáo đó thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp dưới hoặc theo yêu cầu giải quyết của người có thẩm quyền. Nội dung của điểm c là: “Giải quyết những tố cáo khác khi có yêu cầu hoặc thấy cần thiết song không trái với những quy định của pháp luật”.

- Bộ Tư pháp đề nghị: Nghị định quy định Bộ trưởng Bộ quốc phòng có thẩm quyền “giải quyết tố cáo hành vi vi phạm...cán bộ, sĩ quan khác do mình bổ nhiệm, quản lý” là chưa thật phù hợp với điểm a khoản 7 Điều 13 Luật Tố cáo năm 2018, do vậy cần cân nhắc thêm quy định này để đảm bảo tính thống nhất của pháp luật.

Bộ Quốc phòng thống nhất ý kiến của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp và chỉnh sửa, bổ sung vào dự thảo Nghị định.

3. Điều 7. Tiếp nhận, xử lý đơn tố cáo

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị: Phần tiêu đề cũng như nội dung Điều 7 cần thay cụm từ “…nội dung khiếu nại...” bằng cụm từ  “Có nhiều nội dung”. Khi tiếp nhận đơn tố cáo qua đường trực tiếp cần thực hiện theo quy định của Điều 26, 28 Luật tiếp công dân năm 2013.

- Thanh tra Chính phủ đề nghị: Chỉnh lý tên gọi của Điều 7 của dự thảo Nghị định của dự thảo là: “Tiếp nhận, xử lý đơn vừa có nội dung tố cáo, vừa có nội dung khiếu nại” đồng thời chỉnh lý nội dung của Điều 7.

Bộ Quốc phòng thống nhất ý kiến của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Thanh tra Chính phủ và chỉnh sửa nội dung của điều này trong dự thảo Nghị định.
4. Điều 8. Thụ lý tố cáo trong trường hợp người bị tố cáo đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc trong tình huống khẩn cấp
Bộ Tư pháp đề nghị điều chỉnh nội dung để phù hợp với Điều 29 Luật Tố cáo năm 2018.

Vấn đề này, Bộ Quốc phòng có ý kiến như sau: Xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng, theo đó nhiệm vụ chiến đấu và phục vụ chiến đấu đối với quân nhân, công nhân và viên chức quốc phòng là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu và mang tính đặc thù so với các loại hình lao động khác...trong điều kiện đó, người bị tố cáo không được phép dời khỏi vị trí chiến đấu hoặc giữa họ với người giải quyết tố cáo có sự cách xa về địa lý vì thế việc thụ lý, giải quyết tố cáo sẽ hạn chế, không bảo đảm cho họ thực hiện quyền, nghĩa vụ của người bị tố cáo quy định tại Điều 10, Luật tố cáo năm 2018, như: Việc thông báo nội dung tố cáo; quyền đưa ra các chứng cứ chứng minh tố cáo sai sự thật hoặc nghĩa vụ giải trình bằng văn bản nội dung bị tố cáo và cung cấp thông tin, tài liệu liên quan... đồng thời cũng sẽ khó khăn cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo thực hiện quyền, nghĩa vụ quy định tại Điều 11, Luật tố cáo năm 2018.

Bộ Quốc phòng đề nghị giữ nguyên như dự thảo để phù hợp với thời hạn giải quyết tố cáo quy định tại Điều 30 Luật Tố cáo năm 2018.
5. Điều 11. Công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo
Bộ tư pháp đề nghị không quy định lại vì đã được quy định tại Điều 40 Luật Tố cáo năm 2018 và đảm bảo phù hợp với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Bộ Quốc phòng thống nhất ý kiến của Bộ Tư pháp và chỉnh sửa, bỏ điều này trong dự thảo Nghị định.

III. Chương III: GIẢI QUYẾT TỐ CÁO ĐỐI VỚI HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG
1. Điều 13. Trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo trong quản lý nhà nước về quốc phòng

Đối với Khoản 1


Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị: Cần bổ sung cụm từ “…xử lý…” sau cụm từ  “phân loại”…

Bộ Quốc phòng thống nhất với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và bổ sung vào dự thảo Nghị định.

IV. Chương V: QUẢN LÝ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT TỐ CÁO TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN
1. Điều 15. Người được bảo vệ, quyền và nghĩa vụ của người được bảo vệ phạm vi bảo vệ.

Bộ tư pháp đề nghị không quy định lại vì đã được quy định tại khoản 1 Điều 47 Luật Tố cáo năm 2018 và đảm bảo phù hợp với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Bộ Quốc phòng thống nhất ý kiến của Bộ Tư pháp và chỉnh sửa, bỏ điều này trong dự thảo Nghị định.
2. Điều 18. Quản lý công tác giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân
*  Đối với điểm b, Khoản 2


Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị: Cần bổ sung cụm từ “...phân loại...” sau cụm từ  “xử lý”...

Bộ Quốc phòng thống nhất ý kiến của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và bổ sung vào dự thảo Nghị định.


*  Đối với điểm b, Khoản 3


Bộ tư pháp đề nghị cân nhắc không quy định các nôi dung như: Xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch công tác... vì đây là nhiệm vụ thường xuyên, không thuộc phạm vi điều chỉnh của Chính phủ.
Bộ Quốc phòng thống nhất ý kiến của Bộ Tư pháp và chỉnh sửa, bỏ điểm này trong dự thảo Nghị định.

*  Đối với điểm b, Khoản 2

Bộ tư pháp đề nghị cân nhắc không quy định các nôi dung như: Tổng kết kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học về công tác giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân... vì đây là nhiệm vụ thường xuyên, không thuộc phạm vi điều chỉnh của Chính phủ.

Bộ Quốc phòng thống nhất ý kiến của Bộ Tư pháp và chỉnh sửa, bỏ điểm này trong dự thảo Nghị định.
3. Điều 18. Trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ về công tác giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân
Đối với khoản 2 Điều 21

Thanh tra Chính phủ đề nghị chỉnh lý nội dung của dự thảo Nghị định: “Tổng Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm xem xét việc giải quyết tố cáo mà Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã giải quyết nhưng có dấu hiệu vi phạm pháp luật; trường hợp có căn cứ cho rằng việc giải quyết có vi phạm pháp luật thì kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết lại”.
Bộ Quốc phòng thống nhất ý kiến của Thanh tra Chính phủ và chỉnh sửa, khoản này trong dự thảo Nghị định.

B. ĐỐI VỚI TỜ TRÌNH: 


- Bộ Tư pháp tán thành sự cần thiết soạn thảo và ban hành Nghị định quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân;

- Bộ Nội vụ đề nghị: Tại khoản 1 Mục 1 của dự thảo Tờ trình, đề nghị cân nhắc bổ sung thực trạng tố cáo, giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân thời gian qua và việc đánh giá tác động pháp luật đối với dự thảo Nghị định.


Bộ Quốc phòng thống nhất ý kiến của Bộ Nội vụ và và bổ sung vào dự thảo Nghị định./.
	Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Các Phó thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;
- Văn phòng BQP;

- Vụ Pháp chế BQP;

- Thanh tra BQP;
- Lưu VT, PC, B12.

	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Thượng tướng Lê Chiêm
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